	PHÒNG GDĐT BA VÌ
TRƯỜNG TH MINH QUANG A

	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
                  Môn: Khoa học - Lớp 4
                  Năm học: 2023 - 2024
(Thời gian làm bài: 35 phút)


Họ và tên: ................................................................................... Lớp: …..................

	Điểm
Ghi bằng số:..............
Ghi bằng chữ:...........
	Giáo viên coi
……………………..................
…………………….................
	Giáo viên chấm
………………………..........
……………………….........


Phần 1. Trắc nghiệm (7 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và trả lời câu hỏi:                                                                                                                                
 Câu 1: (1điểm) 
 Không khí gồm hai thành phần chính nào? 
   A. Khí ô-xi và khí các-bô-níc                         B. Khí ô-xi và khí ni tơ
   C. Khí các-bô-níc và khí ni tơ                        D. Khí ô-xi và hơi nước
Câu 2: (1điểm)
Nhiệt kế là dụng cụ để đo:
 A. Độ cao               B. Nhiệt độ                 C. Độ dài                      D. Độ rộng
Câu 3: (1điểm) Viết vào ô trống chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai.  
      Mở tivi lớn lúc đêm khuya.
      Các vật phát ra âm thanh đều rung động.
      Tiếng ồn không ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.
      Không gây tiếng ồn ở nơi công cộng.
Câu 4: (1điểm) Các yếu tố cần cho cho sự sống và phát triển của động vật là:
 A. Không khí, thức ăn                                    
 B. Ánh sáng, nước, thức ăn, nhiệt độ
 C. Thức ăn,  khí ô-xi, nước, ánh sáng và nhiệt độ thích hợp         
 D. Thức ăn, ánh sáng, khí ô- xi
Câu 5: (1điểm)  Hệ thống sục không khí vào nước ở các đầm nuôi tôm, cá có tác dụng gì? 
A. Tăng lượng không khí                         B. Giảm lượng không khí
C. Tăng lượng nước                                  D. Giảm lượng nước



Câu 6: (1điểm) Nối sự chuyển thể của nước ở cột A ứng với hiện tượng ở cột B cho thích hợp: 
	A (Sự chuyển thể của nước)
	
	B (Hiện tượng)

	Thể rắnThể lỏng
	
	    Bay hơi

	Thể lỏng  Thể khí
	
	    Nóng chảy

	Thể khíThể lỏng
	
	    Ngưng tụ

	Thể lỏngThể rắn
	
	    Đông đặc



Câu 7: (1điểm) Điền từ trong ngoặc đơn thích hợp vào chỗ chấm: 
                               (lá; hô hấp; môi trường; quang hợp) 
Thực vật trao đổi khí với ….……… để thực hiện quá trình ………. và hô hấp. Quang hợp diễn ra chủ yếu ở…..........và cần có ánh sáng; …….. diễn ra suốt ngày đêm và ở tất cả các bộ phận rễ, thân, lá.
Phần 2 : Tự luận (3 điểm)
Câu 8: (1,5 điểm) Kể tên một số vật dẫn nhiệt tốt, dẫn nhiệt kém có trong nhà em ? 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9: (1,5 điểm) Gia đình em đang sử dụng nguồn nước nào? Hãy kể tên cách làm sạch nước ở gia đình hoặc địa phương em đang áp dụng.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Câu 6: (1 điểm) Điền đúng mỗi từ ghi 0,25 điểm
Thứ tự cần điền: môi trường, quang hợp, lá, hô hấp
Câu 7: (1 điểm) Mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm
	A (Sự chuyển thể của nước)
	
	B (Hiện tượng

	Thể rắnThể lỏng
	
	    Bay hơi

	Thể lỏng  Thể khí
	
	    Nóng chảy

	Thể khíThể lỏng
	
	    Ngưng tụ

	Thể lỏngThể rắn
	
	    Đông đặc



Câu 8: (1 điểm) Tuỳ thuộc vào câu trả lời của HS, giáo viên ghi điểm phù hợp.
Câu 9:(1 điểm) Tuỳ thuộc vào câu trả lời của HS, giáo viên ghi điểm phù hợp.


























